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________

Luật Hải Quan

Để góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an 
ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Luật này quy định về hải quan.

Chương I

Những Quy định chung

Điều 1: Chính sách về Hải quan

Nhà nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi về hải quan 
đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh lãnh thổ Việt 
Nam.

Điểu 2. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, 
nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá 
nhân trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với: 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá, xuất cảnh, 
nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải;

2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan;

3. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.

Điều 4. Giải thích từ ngữ



Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hàng hoá bao gồm hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; hành lý, ngoại hối 
tiền Việt Nam của người xuất cảnh, nhập cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất 
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kim khí quí, cổ vật, văn hoá phẩm, bưu phẩm, các tài sản 
khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan.

2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh bao gồm tất cả động sản có mã số và 
tên gọi theo quy định của pháp luật được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ 
trong địa bàn hoạt động hải quan.

3. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh là vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh 
hoạt hoặc mục đích chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh, bao gồm hành lý mang 
theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi.

4. Phương tiện vận tải bao gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt được hàng 
không, đường biển, đường sông xuất cảnh, nhậ cảnh, quá cảnh.

5. Vật dụng trên phương tiện vận tải bao gồm tài sản sử dụng trên phương tiện vận 
tải; nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ hoạt động của phương tiện vận tải; lương thực, thực 
phẩm và các đồ dùng khác trực tiếp phục vụ sinh hoạt của người làm việc và hành khách 
trên phương tiện vận tải.

6. Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai Hải quan và công chức hải quan 
phải thực hiện theo quy định của Luật này đối với hàng hoá, phương tiện vận tải.

7. Người khai hải quan bao gồm chủ hàng hoá, chủ phương tiện vận tải hoặc người 
được chủ hàng hoá, chủ phương tiện vận tải ủy quyền.

8. Kiểm tra hải quan là việc kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ liên quan và 
kiểm tra thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải do cơ quan hải quan thực hiện.

9. Giám sát hải quan là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để bảo 
đảm sự nguyên trạng của hàng hoá, phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý hải 
quan.

10. Kiểm soát hải quan là biện pháp tuần tra, điều tra hoặc biện pháp nghiệp vụ 
khác do cơ quan hải quan áp dụng để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng 
hoá qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan.

11. Thông quan là việc cơ quan hải quan quyết định hàng hoá được xuất khẩu, nhập 
khẩu, phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh.

12. Kho bảo thuế là kho của chủ hàng dùng để chứa hàng hoá nhập khẩu đã được 
thông quan nhưng chưa nộp thuế.

13. Kho ngoại quan là kho lưu giữ hàng hoá sau đây:

a. Hàng hoá đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu.



b. Hàng hoá từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập 
khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

14. Quá cảnh là việc chuyển hàng hoá, phương tiện vận tải từ một nước qua cửa 
khẩu vào lãnh thổ Việt Nam đến một nước khác hoặc trở về nước đó.

15. Tài sản di chuyển là đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, làm việc của cá nhân, 
gia đình, tổ chức được mang theo khi thôi cư trú, chấm dứt hoạt động ở Việt nam hoặc 
nước ngoài.

16. Chuyển tải là việc chuyển hàng hoá từ phương tiện vận tải nhập cảnh sang 
phương tiện vận tải xuất cảnh để xuất khẩu hoặc từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống 
kho, bãi trong khu vực cửa khẩu, sau đó xếp lên phương tiện vận tải khác để xuất khẩu.

17. Chuyển cửa khẩu là việc chuyển hàng hoá, phương tiện vận tải đang chịu sự 
kiểm tra, giám sát hải quan từ cửa khẩu này tới cửa khẩu khác; từ một cửa khẩu tới một 
địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu hoặc ngược lại; từ địa điểm làm thủ tục hải 
quan ngoài cửa khẩu này đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu.

Điều 5 áp dụng điều ước quốc tế, tập quán và thông lệ quốc tế về hải quan.

1. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký 
kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của 
điều ước quốc tế đó.

2. Đối với những trường hợp mà Luật này, các văn bản pháp luật khác của Việt 
Nam, điều ước quốc tế mà Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia 
chưa có quy định thì có thể áp dụng tập quán và thông lệ quốc tế về hải quan, nếu việc áp 
dụng tập quán và thông lệ quốc tế đó không trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp 
luật Việt Nam.

Điều 6. Địa bàn hoạt động hải quan

 Địa bàn hoạt động hải quan bao gồm các khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt 
liên vận quốc tế, cảng biển quốc tế, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc 
tế, các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, khu chế xuất, kho ngoại quan, kho 
bảo thuế, khu vực ưu đãi hải quan, bưu điện quốc tế, các địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất 
khẩu, nhập khẩu trong lãnh thổ và trên vùng biển thực hiện quyền chủ quyền của Việt 
Nam, trụ sở doanh nghiệp khi tiến hành kiểm tra sau thông quan và các địa bàn hoạt động 
hải quan khác theo quy định của pháp luật.

Trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra, 
giám sát, kiểm soát đối với hàng hoá, phương tiện vận tải.

Chính phủ quy định cụ thể phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

Điều 7. Xây dựng lực lượng Hải quan

Hải quan Việt Nam được xây dựng thành một lực lượng trong sạch, vững mạnh 
mạnh, có trình độ chuyên môn sâu, được trang bị  và làm chủ kỹ thuật hiện đại, hoạt động 
có hiệu lực và hiệu quả.



Điều 8. Hiện đại hoá quản lý hải quan

1. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để 
bảo đảm áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại; khuyến khích tổ chức, cá nhân 
có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tham gia xây dựng, nối mạng, khai thác hệ thống 
thông tin máy tính của Hải quan.

2. Chính phủ quy định cụ thể về hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật trao đổi số liệu điện 
tử, giá trị pháp lý chứng từ điện tử, trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan nhà nước hữu 
quan, tổ chức, cá nhân hoạt độgn xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh trong việc 
xây dựng, phát triển, khai thác hệ thống thông tin máy tính hải quan.

Điều 9.  Phối hợp thực hiện pháp luật hải quan.

1. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ 
chức hữu quan, đơn vị vũ trang nhân dân.

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để cơ quan hải 
quan hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 10. Giám sát thi hành pháp luật hải quan

1. Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình giám sát việc thi hành pháp luật hải quan.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận động viên nh6n 
dân nghiêm chỉnh thi hành luật hải quan; giám sát việc thi hành pháp hải quan theo quy 
định của pháp luật.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan hải quan, công chức hải 
quan phải tuân theo pháp luật, dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

Chương II

Nhiệm vụ, tổ chức của Hải quan

Điều 11. Nhiệm vụ của Hải quan

Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hoá, phương tiện 
vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; tổ chức 
thực hiện pháp luật thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, nhập khẩu; kiến nghị 
chủ trương, biên pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập 
khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu.

Điều 12. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hải quan

1. Hải quan Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung, thống 
nhất.



2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thống nhất quản lý điều hành hoạt động của 
Hải quan các cấp; Hải quan cấp dưới chịu sự quản lý, chỉ đạo của Hải quan cấp trên.

Điều 13 Hệ thống tổ chức Hải quan

1. Hệ thống tổ chức của Hải quan Việt Nam gồm có:

a. Tổng cục Hải quan là cơ quan thuộc Chính phủ;

b. Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

c. Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương.

2. Chính phủ quy định cụ thể nhiệm, tổ chức, hoạt động của Hải quan các cấp; chế 
độ phục vụ, chức danh, tiêu chuẩn, lương, phụ cấp thâm niên, chế độ đãi ngộ khác đối với 
công chức hải quan; hải quan hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang, phục, giấy chứng minh hải 
quan.

Điều 14. Công chức hải quan

1. Công chức hải quan là người được tuyển dụng, đào tạo và sử dụng theo quy định 
của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Công chức hải quan phải có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nhiệm vụ đúng 
quy định của pháp luật, trung thực, liêm khiết, có tính kỷ luật, thái độ văn minh, lịch sự, 
nghiêm chỉnh chấp hành quyết định điều động và phân công công tác.

 

Chương II

Thủ tục Hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát Hải quan

Mục 1

Quy định chung

Điều 15. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, vận 
chuyển đúng tuyến đường, qua cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

2. Hàng hoá, phương tiện vận tải được thông quan sau khi đã làm thủ tục hải quan.

3. Thủ tục hải quan phải được thực hiện công khai, nhanh chóng, thuận tiện và theo 
đúng quy định của pháp luật.

4. Việc bố trí nhân lực, thời gian làm việc phải đáp ứng yêu cầu hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Điều 16. Thủ tục hải quan



1. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải:

a. Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan;

b. Đưa hàng hoá, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định cho việc kiểm tra 
thực tế hàng hoà, phương tiện vận tải;

c. Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Khi làm thủ tục hải quan, công chức hải quan phải:

a. Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan;

b. Kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải;

c. Thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

d. Quyết định việc thông quan hàng hoá, phương tiện vận tải.

Điều 17. Địa điểm làm thụ tục hải quan

Địa điểm làm thủ tục hải quan là trụ sở Hải quan cửa khẩu, trụ sở Hải quan ngoài 
cửa khẩu.

Trong trường hợp cần thiết, việc kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có 
thể được thực hiện tại địa điểm khác do Tổng cục Hải quan quy định.

Điều 18. Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan

Người khai hải quan phải khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hoá, phương 
tiện vận tải trong thời hạn sau đây:

1. Hàng hoá nhập khẩu được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hoá 
đến cửa khẩu;

2. Hàng hoá xuất khẩu được thực hiện chậm nhất là 08 giờ trước khi phương tiện 
vận tải xuất cảnh;

3. Hành lý mang theo của người nhập cảnh, xuất cảnh được thực hiện  ngay khi 
phương tiện vận tải đến cửa khẩu nhập và trước khi tổ chức vận tải chấm dứt việc làm thủ 
tục nhận hành khách lên phương tiện vận tải xuất cảnh. Hành lý gửi trước hoặc gửi sau 
chuyến đi của người nhập cảnh được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

4. Hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh được thực hiện ngay khi hàng hoá, 
phương tiện vận tải quá cảnh được thực hiện chậm nhất 02 giờ sau khi cảng vụ thông báo 
phương tiện vận tải đã đến vị trí đón trả hoa tiêu và 01 giờ trước khi phương tiện vận tải 
xuất cảnh;

5. Phương tiện vận tải đường không xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện chậm 
nhất 02 giờ sau khi cảng vụ thông báo phương tiện vận tải đã đến vị trí đã đến vị trí đó trả 
hoa tiêu và 01 giờ trước khi phương tịen vận tải xuất cảnh;



6. Phương tiện vận tải đường hàng không xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện  
ngay khi phương tiện vận tải đến cửa khẩu và trước khi tổ chức vận tải chấm dứt việc làm 
thủ tục nhận hàng hoá xuất khẩu, hành khách xuất cảnh;

7. Phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ và đường sông xuất cảnh, nhập cảnh 
đựơc thực hiện ngay sau khi phương tiện vận tải đến cửa khẩu nhập đầu tiên và trước khi 
phương tiện vận tải quan cửa khẩu xuất cuối cùng để xuất cảnh.

Điều 19. Thời hạn công chức hải quan làm thủ tục hải quan.

1. Công chức hải quan tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan ngay sau khi 
người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật; trong 
trường hơp không chấp nhận đăng ký hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật; trong 
trường hợp không chấp nhận đăng ký hồ sơ hải quan thì phải thông báo lý do cho người 
khai hải quan biết.

2. Sau khi người khai hải quan đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về việc làm thủ tục 
hải quanquy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 16 của Luật này, thời hạn công chức hải 
quan hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải được quy định như sau:

a. Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình 
thức kiểm tra thực tế một phần hàng hoá theo xác suất;

b. Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng 
hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hoá.

Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hoá mà lô hàng 
xuất khẩu, nhập khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể 
được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc;

c. Việc kiểm tra phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh phải bảo đảm kịp thời 
việc xếp dỡ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và việc xuất cảnh, nhập cảnh của hành khách;

d. Việc thông quan hàng hoá, phương tiện vận tải được thực hiện theo quy định tại 
Điều 25 của Luật này.

Điều 20 Khải hải quan

1. Khai hải quan đựơc thực hiện  thống nhất theo mẫu tờ khai hải quan do Tổng cục 
Hải quan quy định.

2. Người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng theo nội dung trên tờ 
khai hải quan.

3. Người khai hải quan được sử dụng hình thức khai điện tử.

Điều 21. Đại lý làm thủ tục hải quan

1. Người đại lý làm thủ tục hải quan là người khai hải quan theo uỷ quyền của 
người có quyền và nghĩa vụ trong việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu.



2. Người đại lý làm thủ tục hải quan phải hiểu biết pháp luật hải quan, nghiệp vụ 
khai hải quan và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi được ủy quyền.

Chính phủ quy định cụ thể điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục 
hải quan.

Điểu 22. Hồ sơ hải quan

1. Hồ sơ hải quan gồm có:

a. Tờ khai hải quan;

b. Hóa đơn thương mại;

c. Hợp đồng mua bán hàng hoá;

d. Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh mà theo quy 
định của pháp luật phải có giấy phép;

đ) Các chứng từ khác theo quy định của pháp luật đối với từng mặt hàng mà người 
khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan.

2. Hồ sơ hải quan được nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan sở Hải quan. Trong 
trường hợp có lý chính đáng, được Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục 
trưởng Hải quan địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu đồng ý, người khai hải 
quan được gia hạn thời gian phải nộp, xuất trình một số chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; 
bổ sung, sửa chữa, thay thế tờ khai hải quan đã đăng ký trước thời điểm kiểm tra thực tế 
hàng hoá, phương tiện vận tải.

Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

1. Người khai hải quan có quyền:

a. Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan đối 
với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, 
qúa cảnh và hướng dẫn làm thủ tục hải quan;

b. Xem trước hàng hoá, lấy mẫu hàng hoá dưới sự giám sát của công chức hải quan 
trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác.

c. Đề nghị cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hoá đã kiểm tra, nếu không 
đồng ý với quyết định  của cơ quan hải quan, trong trường hợp hàng hoá chưa được thông 
quan;

d. Khiếu nại, tố cáo việc làm trái luật của cơ quan hải quan, công chức hải quan;

đ. Yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh do cơ quan hải quan, công chức hải quan 
gây ra theo quy định của pháp luật.

2. Người khai hải quan có nghĩa vụ:



a. Khai hải quan và thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 16, các Điều 18, 20 và 68 
của Luật này;

b. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về xác thực của nội dung đã khai và các chứng 
từ đã nộp, xuất trình;

c. Thực hiện các quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan 
trong việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá, phương tiện vận tải theo quy định của 
Luật này;

d. Lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng 
hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày đăng ký 
tờ khai hải quan; cung cấp thông tin, chứng từ liên quan khi cơ quan hải quan yêu cầu 
kiểm tra theo quy định tại các điền 28, 32 và 68 của Luật này;

đ. Bố trí người phục vụ việc kiểm tra thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải;

e. Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2- Trách nhiệm kiểm tra hàng hoá, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt  
động hải quan

1. Trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm 
kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh.

2. Trường hợp theo quy định của pháp luật phải kiểm tra chuyên ngành về chất 
lượng, y tế, văn hoá, kiểm dịch động vật, thực vật đối với hàng hoá, phương tiện vận tải 
thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành thực hiện.

3. Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu chủ trì phối hợp các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu để bảo đảm thông quan nhanh chóng 
hàng hoá, phương tiện vận tải.

Chính phủ quy định cụ thể về trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cơ quan nhà 
nước thẩm quyền tại cửa khẩu.

Điều 25. Thông quan hàng hoá, phương tiện vận tải

1. Hàng hoá, phương tiện vận tải đựơc thông quan sau khi đã làm xong thủ tục hải 
quan.

2. Hàng hoá, phương tiện vận tải chưa làm xong thủ tục hải quan có thể được thông 
quan nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a. Thiếu một số chứng từ thuộc hồ sơ hải quan nhưng cơ quan hải quan đồng ý cho 
chậm nộp có thời hạn;

b. Chưa nộp, nộp chưa đủ số tiền thuế phải nộp trong thời hạn quy định mà được tổ 
chức tín dụng hoặc tổ chức khác được phép thực hiện một số hoạt động ngân hàng bảo 
lãnh về số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được hưởng 
ân hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.



3. Trường hợp chủ hàng hoá, phương tiện vận tải bị xử phạt vi phạm hành chính về 
hải quan bằng hình thức phạt tiền thì hàng hoá, phương tiện vận tải có thể được thông 
quan nếu đã nộp phạt hoặc được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác được phép thực hiện 
một số hoạt động ngân hàng bảo lãnh về số tiền phải nộp để thực hiện quyết định xử phạt 
của cơ quan hải quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có trưng cầu giám định thì cơ quan hải 
quan căn cứ kết quả giám định để quyết định thông quan. Trong trường hợp chờ kết quả 
giám định mà chủ hàng có yêu cầu đưa hàng hoá về bảo quản thì cơ quan hải quan chỉ 
chấp nhận trong trường hợp đã đáp ứng các điều kiện về giám sát hải quan do Tổng cục 
Hải quan quy định.

5. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp được thông quan theo 
quy định tại Điều 35 của Luật này.

Điều 26. Giám sát hải quan

1. Giám sát hải quan đối với hàng hoá, phương tiện vận tải được thực hiện bằng các 
phương thức sau đây:

a. Niêm phong hải quan hoặc bằng phương tiện kỹ thuật khác;

b. Giám sát trực tiếp do công chức hải quan thực hiện.

2. Thời gian giám  sát hải quan:

a. Từ khi hàng hoá nhập khẩu, phương tiện vận tải nhập cảnh tới địa bàn hoạt động 
hải quan đến khi được thông quan;

b. Từ khi bắt đầu kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu đến khi thực xuất khẩu;

c. Từ khi hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh tới địa bàn hoạt động hải quan 
đến khi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

3. Chủ hàng hoá, người chỉ huy hoặc người điều kiển phương tiện vận tải, người đại 
lý làm thủ tục hải quan có nghĩa vụ bảo đảm nguyên trạng hàng hoá và niêm phong hải 
quan; trong trường hợp bất khả kháng mà không giữ được nguyên trạng hàng hoá hoặc 
niêm phong hải quan thì sau khi áp dụng biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa tổn 
thất có thể xảy ra, phải báo ngay với cơ quan hải quan hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn nơi gần nhất để xác nhận.

Điều 27. Nhiêm vụ và quyền hạn của công chức hải quan

Khi làm thủ tục hải quan, công chức hải quan có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, quy trình nghiệp vụ hải quan và chịu trách 
nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

2. Hướng dẫn người khai hải quan khi có yêu cầu;

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan; trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật hải quan thì yêu cầu chủ hàng hoá, người chỉ huy phương tiện vận tải 



hoặc người được uỷ quyền thực hiện các yêu cầu để kiểm tra, khám xét hàng hoá, phương 
tiện vận tải theo quy định của pháp luật;

4. Lấy mẫu hàng hoá với sự có mặt của người khai hải quan để cơ quan hải quan 
phân tích hoặc trưng cầu giám định phục vụ kiểm tra hàng hoá; sử dụng kết quả phân 
tích, kết quả giám định để xác định đúng mã số và chất lượng hàng hoá;

5. Yêu cầu người khai hải quan cung cấp thông tin, chứng từ liên quan đến hàng 
hoá, phương tiện vận tải để xác định đúng mã số, trị giá hàng hoá phục vụ việc thu thuế 
và cáckhoảnt hu khác theo quy định của pháp luật;

6. Giám sát việc mở, đóng, chuyển tải, xếp dỡ hàng hoá tại địa điểm làm thủ tục hải 
quan và địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

7. Yêu cầu người chỉ huy, người điều khiển phương tiện vận tải đi đúng tuyến, 
dừng đúng nơi quy định;

8. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Mục 2

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá

Điều 28. Kiểm tra, đăng ký hồ sơ hải quan

Khi tiến nhận hồ sơ hải quan, công chức hải quan kiểm tra việc theo nội dung yêu 
cầu trên tờ khai hải quan, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, sự phù hợp của nội dung khai 
hải quan và chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; đăng ký hồ sơ hải quan theo đúng quy định 
của pháp luật; trong trường hợp không chấp nhận đăng ký hồ sơ hải quan thì phải thông 
báo lý do cho người khai hải quan biết.

Điều 29. Căn cứ và thẩm quyền quyết định hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá 
xuất khẩu, nhập khẩu để thông quan.

1. Căn cứ để quyết định hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 
là quá trình chấp hành pháp luật của chủ hàng; chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu của nhà nướcl tính chất, chủng loại, nguồn gốc hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu; hồ sơ hải quan và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu.

2. Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu, Chi cục trưởng Hải quan địa điểm làm thủ tục 
hải quan ngoài cửa khẩu quyết định hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu và việc thay đổi hình thức kiểm tra được quy định tại Điều 30 của Luật này.

Điều 30. Các hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để 
thông quan

1. Các hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm:

a. Miễn kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng có quá trình 
chấp hành tốt pháp luật hải quan đối với các trường hợp mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu 



thường xuyên, hàng nông sản, hải sản xuất khẩu, hàng  xuất khẩu, nhập khẩu của khu chế 
xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng đưa vào khu vực ưu đãi hải quan và hàng hoá khác 
theo danh mục do Chính phủ quy định.

Đối với hàng hoá đã quyết định miễn kiểm tra mà phát hiện có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật hải quan thì áp dụng hình thức kiểm tra quy định tại điểm c khoản này;

b. Kiểm tra xác suất thực tế hàng hoá không quá 10% đối với lô hàng xuất khẩu, 
nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và gia công xuất 
khẩu, hàng cùng chủng loại, hàng đóng gói đồng nhất, hàng xuất khẩu, nhập khẩu không 
thuộc các trường hợp được miễn kiểm tra quy định tại điểm a khoản này.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật hải quan thì áp dụng 
hình thức kiểm tra quy định tại điểm c khoản này;

c. Kiểm tra thực tế toàn bộ  lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng đã nhiều lần 
vi phạm pháp luật hải quan; lô hàng mà phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.

2. Việc kiểm tra thực tế hàng hoá do công chức hải quan kiểm tra trực tiếp hoặc 
kiểm tra bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác, với sự có mặt 
của người khai hải quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ, sau khi đăng ký hồ sơ hải 
quan và hàng hoá đã được đưa đến địa điểm kiểm tra.

Hàng hoá là động vật, thực vật sống, khó bảo quản, hàng hoá đặc biệt khác được ưu 
tiên kiểm tra trước.

Điều 31. Kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp 
vắng mặt người khai hải quan

1. Việc kiểm tra vắng mặt người khai hải quan do Chi cục trưởng Hải quan cửa 
khẩu, Chi cục trưởng Hải quan địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu quyết định 
và thông báo cho chủ hàng hoá trong các trường hợp sau đây:

a. Để bảo vệ an ninh;

b. Để bảo vệ vệ sinh, môi trường;

c. Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

đ. Theo đề nghị của người khai hải quan.

2. Việc kiểm tra vắng mặt người khai hải quan được tiến hành với sự chứng kiến 
của đại diện tổ chức vận tải hoặc đại diện Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi gần 
nhất.

Điều 32 Kiểm tra sau thông quan

1. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan đối với hàng 
hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan, cơ quan hải quan được áp dụng biện pháp 
kiểm tra sau thông quan.



2. Trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được thông 
quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được 
quyền ra quyết định kiểm tra sau thông quan. Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục 
trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định kiểm tra sau thông quan.

3. Căn cứ quyết định kiểm sau thông quan, công chức hải quan trực tiếp kiểm tra sổ 
sách, chứng kể kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập 
khẩu đã được thông quan tại doanh nghiệp để đối chiếu với tờ khai hải quan và các chứng 
từ thuộc hồ sơ hải quan; trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện thì kiểm tra thực tế 
hàng hoá.

4. Trong quá trình kiểm tra, theo yêu cầu của cơ quan hải quan, các cơ quan, tổ 
chức và cá nhân có liên quan tạo điều kiện , cung cấp chứng từ kế toán, các thông tin, tài 
liệu cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra của cơ quan hải quan.

Chính phủ quy định cụ thể về kiểm tra sau thông quan.

Điều 33. Hàng hoá tạm xuất khẩu, tạm nhập khẩu

1. Hàng hoá tạm xuất khẩu, tạm nhập khẩu chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan 
gồm:

a. Hàng hoá tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm;

b. Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp để phục vụ công việc trong thời hạn nhất 
định;

c. Linh kiện, phụ tùng để phục vụ việc thay thế, sửa chữa của tàu biển, tàu bay nước 
ngoài;

d. Hàng hoá khác theo quy định của pháp luật.

2. Hàng hoá tạm xuất khẩu phải tái nhập khẩu, hàng hoá tạm nhập khẩu phải tái 
xuất trong thời hạn quy định và phải được làm thủ tục hải quan.

3. Hàng hoá tạm xuất khẩu mà không tái nhập khẩu, hàng hoá tạm nhập khẩu mà 
không tái xuất khẩu nếu được bán tặng, trao đổi thì phải làm thủ tục hải quan như đối với 
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; nếu thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có 
điều kiện thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu có điều kiện.

Điều 34. Quà biếu, tặng

1. Hàng hoá là quà biếu, tặng phải được làm thủ tục hải quan; nếu thuộc danh mục 
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện thì phải thực hiện theo quy định của pháp 
luật về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện.

2. Nghiêm cấm việc biếu, tặng hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, 
cấm nhập khẩu.

3. Định mức hàng hoá là quà biếu, tặng được miễn thuế do Chính phủ quy định.



Điều 35. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp

1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp bao gồm:

a. Hàng hoá phục vụ việc khắc phục ngay các hậu quả của thiên tai;

b. Hàng hoá phục vụ các yêu cầu cứu trợ khẩn cấp;

c. Hàng hoá phục vụ các yêu cầu về an ninh, quốc phòng và hàng hoá phục vụ các 
yêu cầu khẩn cấp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp được thông quan trước 
khi nộp tờ khai hải quan và chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

Điều 36. Hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

1. Hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới là hàng hoá phục vụ sinh hoạt, 
sản xuất bình thường của cư dân biên giới.

2. Việc mua bán, trao đổi hàng hoá của cư dân biên giới của Việt Nam với cư dân 
biên giới của nước có chung đường biên giới quốc gia với Việt Nam phải chịu sự kiểm 
tra, giám sát hải quan; nơi không có cơ quan hải quan thì chịu sự kiểm tra, giám sát của 
Bộ đội Biên phòng theo quy định của pháp luật.

3. Chính phủ quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương, sự phối hợp của 
các cơ quan nhà nước, chính sách về mua bán, trao đổi hàng hoá của cư dân biên giới.

Điều 37. Hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu theo đường bưu chính

1. Hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu theo đướng bưu chính phải được làm thủ 
tục hải quan theo quy định của Luật này.

2. Trong trường hợp người được uỷ quyền khai hải quan là doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ bưu chính thì phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người khai hải quan theo 
quy định của Luật này; chỉ được chuyển, phát hàng hoá sau khi được thông quan.

Điều 38. Hàng hoá trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

1. Hàng hoá là vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 
không phải làm thủ tục hải quan nhưnh phải chịu sự giám sát hải quan.

2. Hàng hoá mua từ phương tiện vận tải nhập cảnh phải làm thủ tục hải quan như 
đối với hàng hoá nhập khẩu.

Hàng hoá bán cho người làm việc và hành khách trên phương tiện vận tải xuất 
cảnh, quá cảnh phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hoá xuất khẩu.

Điều 39. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bằng phương thức thương mại điện tử

1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bằng phương thức thương mại điện tử phải chịu 
sự kiểm tra, giám sát hải quan.



2. Chính phủ quy định việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu bằng phương thức thương mại điện tử.

Điều 40. Hàng hoá quá cảnh

1. Hàng hoá quá cảnh được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa 
khẩu xuất cuối cùng; phải chịu sự giám sát hải quan trong quá trình vận chuyển trên lãnh 
thổ Việt Nam.

2. Hàng hoá quá cảnh không qua lãnh thổ đất liền, quá cảnh có lưu kho trong khu 
vực cửa khẩu không phải xin giấy phép quá cảnh. Trong trường hợp hàng hoá quá cảnh 
qua lãnh thổ đất liền, có lưu kho ở ngoài khu vực cửa khẩu hoặc hàng hoá quá cảnh theo 
quy định của pháp luật Vịêt Nam phải có giấy phép thì phải xuất trình giấy phép của cơ 
quan có thẩm quyền.

3. Việc kiểm tra hàng hoá quá cảnh chỉ áp dụng trong trường hợp có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật.

4. Hàng hoá quá cảnh chỉ được bán tại Việt Nam khi được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền của Việt Nam cho phép và phải được làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá 
nhập khẩu.

Điều 41. Hàng hoá chuyển khẩu

1. Hàng hoá chuyển cửa khẩu bao gồm:

a. Hàng hoá xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục 
hải quan ngoài cửa khẩu đến cửa khẩu xuất;

b. Hàng hoá nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm làn thủ tục hải 
quan ngoài cửa khẩu;

c. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan này 
đến địa điểm làm thủ tục hải quan khác.

2. Hàng hoá chuyển cửa khẩu phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.

3. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu di chuyển giữa hai địa điểm mà những địa điểm 
đó là địa điểm kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ngoài địa điểm làm thủ tục 
hải quan thì được áp dụng chế độ chuyển cửa khẩu, nếu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, 
liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đồng ý bằng văn bản.

Điều 42. Tuyến đường, thời gian quá cảnh, chuyển cửa khẩu

Hàng hoá quá cảnh, chuyển cửa khẩu phải được vận chuyển đúng tuyến đường , 
qua cửa khẩu quy định, đúng thời hạn và phải chịu sự giám sát hải quan.

Bộ Giao thông vận tải quy định tuyến đường vận chuyển hàng hoá quá cảnh; Tổng 
cục Hải quan quy định tuyến đường vận chuyển cửa khẩu.

Điều 43. Tài sản di chuyển 



Cá nhân, gia đình, tổ chức có tài sản di chuyển phải có giấy tờ xác nhận quyền sở 
hữu tài sản đó, trừ đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt bình thường.

Chính phủ quy định cụ thể về tài sản di chuyển.

Điều 44. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh

1. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh phải được làm thủ tục hải quan tại cửa 
khẩu.

2. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh vượt quá định mức miễn thuế phải được 
làm thủ tục hải qua như đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Người xuất cảnh, nhập cảnh có thể gửi hành lý vào kho tại cửa khẩu và được nhận 
lại khi nhập cảnh, xuất cảnh.

3. Chính phủ quy định về tiêu chuẩn hành lý, định mức hành lý được miễn thuế.

Điều 45. Xử lý hàng hoá bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan 
mà chưa có người đến nhận

1. Hàng hoá m2a chủ hàng hoá tuyên bố công khai từ bỏ hoặc thực hiện hành vi 
chứng tỏ việc từ bỏ thì được bán, tiền bán hàng được nộp vào ngân sách nhà nước sau khi 
trừ các chi phí phát sinh.

Không thừa nhận việc chủ hàng hoá từ bỏ đối với hàng hoá có dấu hiện vi phạm 
pháp luật.

2. Hàng hoá bị thất lạc, nhầm lẫn thì trong thời hạn 180 ngày mà chủ hàng hoá 
chứng minh hàng hoá đó thuộc sở hữu của minh do bị gửi nhầm từ nước ngoài hoặc thất 
lạc đến Việt Nam thì được tái xuất; nều gửi nhận địa chỉ người nhận thì được điều chỉnh 
địa chỉ người nhận; nếu thất lạc qua nước khác và sau đó đưa về Việt Nam thì được làm 
thủ tục hải quan để nhận lại sau khi nộp các chi phí phát sinh; quá 180 ngày mà không có 
người đến nhận, hàng hoá được xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều này.

3. Trong trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ để xác định hàng hoá bị từ bỏ, thất 
lạc, nhầm lẫn là hàng hoá buôn lậu thì hàng hoá đó bị xử lý như đối với hàng hoá buôn 
lậu.

4. Hàng hoá nhập khẩu quá 90 ngày, kể từ ngày hàng hoá tới cửa khẩu dỡ hàng mà 
không có người đến nhận thì cơ quan hải quan thông báo công khai trên phương tiện 
thông tin đại chúng. Trong thời hạn 180ngày, kể từ ngày thông báo, nếu chủ hàng hoá 
đến nhận thì được làm thủ tục nhập khẩu và phải nộp tiền phạt, các chi phí phát sinh do 
việc chậm làm thủ tục hải quan; nếu không có người đến nhận thì hàng hoá được xử lý 
theo quy định của pháp luật.

Mục 3

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá tại kho ngoại quan, kho bảo thuế

Điều 46. Hàng hoá tại kho ngoại quan, kho bảo thuế



1. Hàng hoá của tổ chức, cá nhân trong nước ngoài hoặc nước ngoài gửi kho ngoại 
quan phải chịu sử kiểm tra, giám sát hải quan.

2. Chỉ những hàng hoá nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất của khi bảo thuế mới 
được đưa vào kho bảo thuế.

3. Chính phủ quyđịnh cụ thể hoạt động của kho ngoại quan, kho bảo thuế.

Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của chủ kho ngoại quan, chủ hàng hoá, chủ hàng 
hoá gửi kho ngoại quan.

1. Chủ kho ngoại quan được thực hiện hợp đồng nhận hàng hoá gửi kho ngoại quan 
theo quy định của pháp luật; được di chuyển hàng hoá trong kho ngoại quan theo thoả 
thuận với chủ hàng, nhưng phải thông báo trước với cơ quan hải quan.

Định kỳ 45 ngày một lần, chủ kho ngoại quan phải thông báo bằng văn bản với Cục 
Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về hiện trạng hàng hoá và tình 
hình hoạt động của kho ngoại quan.

Chủ kho ngoại quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của cơ quan hải quan về 
kiểm tra hàng hoá theo quy định pháp luật.

2. Chủ hàng hoá gửi kho ngoại quan được gia cố bao bì, phân loại hàng hoá, lấy 
mẫu hàng hoá dưới sự giám sát của công chức hải quan; được chuyển quyền sở hữu hàng 
hoá theo quy định của pháp luật. Việc chuyển hàng hoá từ kho ngoại quan này sang kho 
ngoại quan khác đươc sự đồng ý bằng văn bản của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong thời hạn gửi hàng hoá tại kho ngoại quan, chủ hàng hoá phải thực hiện đúng 
các quy định của pháp luật về hoạt động của kho ngoại quan.

Điều 48. Thời hạn gửi hàng hoá tại kho ngoại quan

Thời hạn gửi hàng hoá tại kho ngoại quan, không quá 12 tháng, kể từ ngày hàng 
hoá được gửi vào kho ngoại quan; trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng 
ý bằng văn bản của Cục trưởng Cục Hải quan,liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
thì được gia hạn, nhưng tối đa không quá 6 tháng.

Điều 49. Thầm quyền thành lập, chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, kho bảo 
thuế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động kho 
ngoại quan. 

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết 
định thành lập, chấm dứt hoạt động kho bảo thuế.

 

Mục 4

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải



Điều 50. Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh,  
nhập cảnh

1. Phương tiện vận tải khi xuất cảnh, nhập cảnh phải qua cửa khẩu của Việt Nam.

Phương tiện vận tải nhập cảnh phải được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập 
đầu tiên. Phương tiện vận tải phải được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu xuất cuối cùng.

2. Việc xuất cảnh, nhập cảnh của phương tiện vận tải qua các địa điểm khác do 
Chính phủ quy định.

Điều 51. Tuyến đường, thời gian chịu sự giám sát hải quan đối với phương tiện 
vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cửa khẩu

1. Phương tiện vận tải nước ngoài nhập cảnh. xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cửa khẩu 
phải đi chuyển theo đúng tuyến đường quy định, chịu sự giám sát hải quan từ khi đến địa 
bàn hoạt động của hải quan, quá trình di chuyển cho đến khi ra khỏi lãnh thổ Việt nam.

2. Phương tiện vận tải VIệt Nam nhập cảnh chịu sự giám sát hải quan từ khi tới địa 
bàn hoạt động hải quan cho đến khi toàn bộ hàng hoá nhập khẩu chuyên chở trên phương 
tiện vận tải được lỡ hết khỏi phương tiện để làm thủ tục nhập khẩu.

Phương tiện vận tải Việt Nam xuất cảnh chịu sự giám sát hải quan từ khi bắt đầu 
xếp hàng hoá xuất khẩu cho đến khi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

3. Khi có căn cứ để nhận định trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá 
cảnh, chuyển cửa khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì Chi cục trưởng 
Hải quan cửa khẩu, Chi cục trưởng Hải quan địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa 
khẩu, Đội trưởng Đội kiểm soát hải quan quyết định tạm hoãn việc khởi hành hoặc dừng 
phương tiện vận tải để khám xét. Việc khám xét phải thực hiện theo đúng quy định của 
pháp luật; người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của 
mình.

Điều 52. Khai báo và kiểm tra đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, 
quá cảnh

1. Khi làm thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá 
cảnh, chủ phương tiện vận tải hoặc người điều khiểm phương tiện vận tải phải khai hải 
quan; nộp, xuất trình các chứng từ vận tải để làm thủ tục hải quan; cung cấp các thông 
tin, chứng từ về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, vật dụng trên phương tiện vận tải. Thời 
hạn khai hải quan được thực hiện theo quy định tạc các khoản 5, 6 và 7 Điều 18 của Luật 
này.

2. Việc kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế phương tiện vận tải của công chức 
hải quan được thực hiện theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 19, Điều 20 và 
Điều 22 của Luật này.

Trong trường hợp các chứng từ vận tải đã đáp ứng yêu cầu của việc kiểm tra hải 
quan thì chủ phương tiện vận tải hoặc người điều khiển phương tiện vận tải không phải 



làm tờ khai hải quan, trừ hành lý, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của người xuất cảnh, 
nhập cảnh trên phương tiện vận tải.

Điều 53. Chuyển tải, chuyển cửa khẩu, sang toa, cắt toa, xếp dỡ hàng hoá trên 
phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh

Việc chuyển tải, chuyển cửa khẩu, sang toa, cắt toan, xếp dỡ hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu, hành lý trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đang trong thời gian 
chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan chỉ được tiến hành khi có sự đồng ý của cơ quan hải 
quan.

Hàng hoá chuyển tải, chuyển cửa khẩu,sang toa, cắt toa phải được giữ nguyên trạng 
bao bì, thùng, kiện.

Điều 54. Vận chuyển quốc tế kết hợp vận chuyển nội địa, vận chuyển nội địa kết  
hợp vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

1. Phương tiện vận tải vận chuyển quốc tế, nếu được phép của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền và đáp ứng các điều kiện về giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan quy 
định thì được kết hợp vận chuyển hàng hoá nội địa.

2. Phương tiện vận tải vận chuyển nội địa, nếu được phép của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền và đáp ứng các điều kiện về giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan quy 
định thì được kết hợp vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đang chịu sự giám sát 
hải quan.

Điều 55. Phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh vì mục đích quốc 
phòng, an ninh

Phương tiện vận tải quân sự, phương tiện vận tải khác được sử dụng vào mục đích 
quốc phòng, an ninh phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan theo 
quy định của Chính phủ.

Điều 56. Trách nhiệm phối hợp của người đứng đầu cảng vụ sân bay, cảng biển,  
ga đường sắt liên vận quốc tế với cơ quan hải quan

Người đứng đầu cảng vụ sân bay, cảng biển, ga đường sắt liên vận quốc tế có trách 
nhiệm thông báo trước với Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu về thời gian đến và đi, địa 
điểm đỗ, thời gian xếp, dỡ hàng hoá lên, xuống tàu biển, tàu bay, tàu hoả liên vận quốc 
tế.

 

Mục 5

Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu, 

xuất khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Điều 57. Nguyên tắc tạm dừng làm thủ tục hải quan



1. Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt 
Nam có quyền đề nghị cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập 
khẩu, xuất khẩu mà mình có căn cứ cho rằng có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Cơ quan hải quan chỉ được quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với 
hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 58 của Luật 
này.

Điều 58. Điều kiện đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan

Khi đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ phải:

1. Gửi cho cơ quan hải quan đơn đề nghị, bằng chứng về sở hữu hợp pháp quyền sở 
hữu trí tuệ, bằng chứng về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình.

2. Nộp một khoản tiền tạm ứng hoặc chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc 
tổ chức khác được phép thực hện một số hoạt động ngân hàng để bảo đảm bồi thường 
thiệt hại và các chi phí phát sinh theo quy định của pháp luật do đề nghị tạm dừng làm 
thủ tục hải quan không đúng.

Điều 59. Quy định cụ thể việc tạm dừng làm thủ tục hải quan

Căn cứ vào Luật này và các quy định khác của pháp luật, Chính phủ quy định củ 
thể việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu có yêu  
cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

 

Mục 6

Chế độ ưu đãi, miển trừ

Điều 60. Chế độ ưu đãi, miễn trừ

Chế độ ưu đãi, miễn trự quy định tại Luật này bao gồm ưu đãi, miễn trừ về khai hải 
quan, kiểm tra hải quan.

Điều 61. Miễn khai, miễn kiểm tra hải quan

1. Túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn khai, miển kiểm tra hải quan.

2. Hành lý, phương tiện vận tải của cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu 
đãi, miễn trừ ngoại giao và hành lý, phương tiện vận tải của các đối tượng đặc biệt khác 
được miễn kiểm tra hải quan.

Điều 62. Việc xử lý các trường hợp phát hiện có vi phạm chế độ ưu đãi, miễn trừ

Khi có căn cứ để khẳng định túi ngoại giao túi lãnh sự bị lãm dụng vào mục đích 
với điều ước quốc tế về quan hệ ngoại giao, quan hệ lãnh sự mà Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc trong hành lý, phương tiện vận tải có đồ vật 
cấm xuất khẩu, nhập khẩu, đồ vật không thuộc loại được hưởng chế độ ưu đãi, miễn trừ 



theo quy định của pháp luật thì Tổng cục Hải quan quyết định việc xử lý theo quy định 
việc xử lý theo quy định của các điều ước quốc tế đó.

Chương IV

Trách nhiệm của Hải quan trong việc phòng, chống buôn lậu,

 vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới

Điều 63. Nhiệm vụ của Hải quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái  
phép hàng hoá qua biên giới

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan hải quan các cấp tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

2. Cơ quan hải quan các cấp đựơc thành lập đơn vị chuyên trách để thực hiện nhiệm 
vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Điều 64. Phạm vi trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hoá qua biên giới

1. Trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm 
kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hoá, phương tiện vận tải để chủ động phòng, 
chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Trong trường hợp hàng hoá, phương tiện vận tải chưa đưa ra khỏi phạm vi địa bàn 
hoạt động hải quan mà cơ quan, tổ chức. cá nhân phát hiện có hành vi buôn lậu, vận 
chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó báo ngay cho cơ 
quan hải quan để kiểm tra, xử lý.

2. Ngoài phạm vi dịa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan có trách nhiệm phối 
hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, 
vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Trong trường hợp hàng hoá, phương tiện vận tải đã đưa ra ngoài phạm vi địa bàn 
hoạt động hải quan mà cơ quan nhà nước hữu quan có căn cứ cho rằng có hành vi buôn 
lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới thì theo thẩm quyền, cơ quan đó thực 
hiện việc kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo phối hợp hoạt động của cơ quan hải quan và 
các cơ quan nhà nước hữu quan khác tại địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Điều 65. Thẩm quyền của cơ quan hải quan trong việc áp dụng các biện pháp, 
chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới

1. Tổ chức lực lượng, xây dựng cơ sở dữ liệu, áp dụng biện pháp nghiệp vụ cần 
thiết, thu thập thông tin trong nước và ngoài nước liên quan đến hoạt động hải quan để 
chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, phục vụ 
thông quan hàng hoá và kiểm tra sau thông qua; phối hợp với các cơ quan hữu quan bảo 



vệ bí mật về người cung cấp thông tin các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá 
qua biên giới theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện kiểm soát hải quan đối với hàng hoá, phương tiện vận tải; chủ trì phối 
hợp với cơ quan nhà nước hữu quan thực hiện các hoạt động phòng, chống buôn lậu, vận 
chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trong địa bàn hoạt động hải quan.

3. áp dụng biện pháp nghiệp vụ trinh sát cần thiết theo quy định của pháp luật để 
phải hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

4. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu nếu 
thông tin, tài liệu đó cần thiết cho việc xác minh hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hoá qua biên giới.

5. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính mở bưu phẩm, hàng hoá được 
xuất khẩu, nhập khẩu qua đường bưu chính để kiểm tra khi có căn cứ cho rằng bưu phẩm, 
hàng hoá đó có tài liệu, hàng hoá liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá 
qua biên giới.

6. Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận 
chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Điều 66. Thầm quyền của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc xử 
lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới

1. Trong trường hợp có căn cứ cho rằng có hành vi cất giấu hàng hoá buôn lậu, vận 
chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới thì Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu, Chị cục 
trưởng Hải quan địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, Đội trưởng Đội kiểm soát 
hải quan được quyết định khám người, khám phương tiện vận tải, nơi cất giấu hàng hoá, 
tạm giữ người, phương tiện vận tải, hàng hoá theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm 
hành chính.

2. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật hải quan đến mức phải truy cứu trách 
nhiệm hình sự thì cơ quan hải quan, công chức hải quan có thẩm quyền do pháp luật tố 
tụng hình sự quy định được khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện các hoạt động điều 
tra. Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện các hoạt động điều tra phải theo đúng 
quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan khi tiến hành các hoạt động đựơc quy định 
tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của 
mình.

Điều 67. Trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ phòng, chống buôn lậu, vận 
chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới

1. Cơ quan hải quan, công chức hải quan trực tiếp làm nhiệm vụ chống buôn lậu, 
vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới được trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp 
vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Việc trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phải theo đúng 
quy định của pháp luật.



2. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan, công chức hải quan trực tiếp làm 
nhiệm vụ chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới được yêu cầu cơ 
quan, tổ chức, cá nhân phối hợp lực lượng, hỗ trợ phương tiện, cung cấp thông tin; nếu 
phương tiện được hỗ trợ bị thiệt hại thì cơ quan hải quan phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật.

Chương V

Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác

đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 68. Trách nhiệm của người khai hải quan trong việc kê khai, tính thuế,  
nhập thuế và các khoản thu khác

1. Kê khai, tính thuế, nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về việc kê 
khai, tính thuế của mình.

2. Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày đăng ký tờ khai, nếu phát hiện có sự nhần lẫn 
trong việc kê khai, tính thuế, nộp thuế thì phải báo cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục 
để điều chỉnh số tiền thuế phải nộp.

3. Thực hiện các nghĩa vụ khác trong việc kê khai, tính thuế, nộp thuế và các khoản 
thu khác theo quy định của pháp luật.

4. Chấp hành các quyết định của cơ quan hải quan về thuế và các khoản thu khác.

Điều 69.Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc tổ chức thu thuế các 
khoản thu khác.

1. Tổng cục Hải quan chỉ đạo thống nhất việc thu thuế các khoản thu khác đối với 
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; việc áp dụng các biện pháp để bảo đảm thu đúng, thu đủ 
thuế và các khoản thu khác khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá kiểm tra việc 
kê khai, tính thuế của người khai hải quan; trong trường hợp phát hiện người khai hải 
quan tính sai số thuế phải nộp thì sau khi điều chỉnh phải thông báo cho người khai hải 
quan biết. Thời hạn truy thu, truy hoàn số thuế phải nộp được thực hiện theo các quy định 
của pháp luật về thuế.

Điều 70. Thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế

1. Thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 
được thực hịen theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Trong trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bị tạm giữ để chờ xử lý của cơ 
quan hải quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thời hạn nộp thuế tính từ ngày ra 
quyết định xử lý.

Điều 71. Xác định trị giá tính thuế



Trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được xác định theo quy 
định của pháp luật về thuế và các quy định khác của pháp luật.

Chính phủ quy định cụ thể việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất 
khẩu, nhập khẩu.

Điều 72. Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và xác định thuế suất đối với  
hàng hoá

1. Việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về phân loại hàng hoá.

Việc xác định thuế suất đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu căn cứ vào biểu 
thuế hiện hành.

Trong trường hợp không chấp nhận kết quả phân loại của người khai hải quan, cơ 
quan hải quan có quyền yêu cầu người đó cung cấp các tài liệu liên quan đến hàng hoá 
xuất khẩu, nhập khẩu; lấy mẫu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu với sự chứng kiến của 
người khai hải quan để phân tích, phân loại và xác định lại thuế suất đối với hàng hoá 
xuất khẩu, nhập khẩu đó; nếu người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân tích, 
phân loại của cơ quan hải quan thì có quyền khiếu nại. Việc khiếu nại, giải quyết khiếu 
nại được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc phân loại hành hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Chương VI

Quản lý Nhà nước về Hải quan

Điều 73. Nội dung quản lý nhà nước về hải quan

Nội dung quản lý nhà nước về hải quan bao gồm:

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoặc, kế hoạch phát triển hải 
quan Việt Nam;

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp lụat về hải quan;

3. Hướng dẫn, thực hiện và tuyên truyền pháp luật hải quan;

4. Quy định về tổ chức và hoạt động của Hải quan;

5. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức hải quan;

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, phương pháp quản lý hải 
quan hiện đại;

7. Thống kê nhà nước về hải quan;

8. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hải 
quan;

9. Hợp tác quốc tế về hải quan.



Điều 74. Cơ quan quản lý nhà nước về hải quan

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hải quan.

2. Tổng cục Hải quan cơ quan giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà 
nước về hải quan.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Hải quan trong việc quản lý 
nhà nước về hải quan.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật hải quan tại địa phương.

Điều 75. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

1. Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại với cơ quan hải quan, cơ quan khác có thẩm 
quyền của Nhà nước hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật về quyết định 
hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hải quan, công chức hải quan khi có căn cứ 
cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của 
mình.

2. Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan hải quan, cơ quan khác của nhà nước về 
hành vi vi phạm pháp luật của công chức hải quan, cơ quan hải quan xâm phạm lợi ích 
của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điều 76. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Cơ quan hải quan các cấp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đối với quyết định 
hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại thuộc thẩm quyết định giải quyết định của 
mình; trong trường hợp nhận được khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của 
mình thì có trách nhiệm hướng dẫn cho người khiếu nại biết để khiếu nại đến cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền giải quyết.

2. Cơ quan hải quan các cấp có trách nhiệm giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của 
mình; trong trường hợp nhận được tố cáo không được thẩm quyền của mình thì có trách 
nhiệm chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo bằng văn bản 
cho người tố cáo biết.

Điều 77. Thời hạn, thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Thời hạn, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố các, thầm quyền giải 
quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và 
quy định của pháp luật có liên quan.

2. Trong thời hain khiếu nại hoặc khởi kiện, tổ chức, cá nhân vẫn phải thi hành 
quyết định hành chính hoặc quyết định hành chính hoặc quyết định xử phạt vi phạm hánh 
chính của cơ quan hải quan, cơ quan khác có thẩm quyền của Nhà nước. Khi có quyết 
định giải quyết khiếu nại của cơ quan hải quan, cơ quan khác có thẩm quyền của Nhà 
nước hoặc quyết định, bản án của toà án đã có hiệu lực pháp luật thì thi hành theo các 
quyết định, bán án đó.



Chương VII

Khen thưởng và xử lý

Điều 78. Khen Thưởng

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện pháp luật hải quan; 
người có công tố giác, phát hiện hoặc giúp cơ quan hải quan trong việc đấu tranh chống 
buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, hành vi khác vi phạm pháp luật 
hải quan thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được khen 
thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 79. Xử lý vi phạm

1. Người nào vi phạm các quy định của pháp luật hải quan thì tuỳ theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Công chức hải quan có hành vi cản trở hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất 
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan thì tùy theo 
tính chất, mức đội vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu 
gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương III

Điều khoản thi hành

Điều 80. Hiệu lực thi hành

Luật nà có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Pháp luật Hải quan được Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 20 tháng 02 năm 1990 
hiết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Các quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

Điều 81. áp dụng pháp luật trong trường hợp hàng hoá, phương tiện vận tải đã 
đăng ký hồ sơ hải quan, nhưng chưa làm xong thủ tục hải quan, nhưng chưa làm 
xong thủ tục hải quan trước ngày Luật này có hiệu lực.

1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh đã đăng ký hồ sơ hải quan, nhưng chưa làm xong thủ tục hải quan trước 
ngày Luật này có hiệu lực thì việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm tra, 
giám sát, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan được thực hiện theo các quy định của 
Pháp lệnh Hải quan và các quy định khác của pháp luật liên quan.

2. Không kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá đã thông quan trước ngày Luật 
này có hiệu lực.

Điều 82. Hướng dẫn thi hành



Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật này.

___________________________________________________________________
_____________

Luât này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ 
họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2001.

Chủ tịch Quốc hội

đã ký

Nguyễn Văn An


